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TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 
@ SWANBAY 

 

 

                
PHỤ LỤC 1 

 
BIỂU PHÍ CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ 

 

 

PHÍ BẮT BUỘC 
 
Phí kiểm tra đầu vào : 2.940.000 VNĐ / học sinh  
 
Phí ghi danh : 21.500.000 VNĐ / học sinh 
 
Phí đặt cọc : 15.000.000 VNĐ / học sinh  
 
Học phí : 
 

 
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN HỌC PHÍ 

 

 
 
 

Khối lớp 

 

Thanh toán 

theo năm học  

 

Thanh toán 30 
ngày trước khi 

nhập học 

 

VNĐ 

 

Thanh toán theo học phần 

Thanh toán 30 ngày trước khi nhập học và 14 
ngày trước ngày học cuối cùng của học phần 

hiện tại 

 
Học phần 1 

(35%) 
 

VNĐ 

 
Học phần 2 

 (25%) 
 

VNĐ 

 
Học phần 3 

 (25%) 
 

VNĐ 

 
Học phần 4 

 (15%) 
 

VNĐ 
 

Lớp 1 – Lớp 3 564.204.000 217.219.000 155.156.000 155.156.000 93.094.000 

Lớp 4 – Lớp 5 566.816.000 218.224.000 155.875.000 155.875.000 93.524.000 

   Lớp 6 568.416.000 218.840.000 156.315.000 156.315.000 93.788.000 

 

Lớp 7 – Lớp 8 597.081.000 229.877.000 164.198.000 164.198.000 98.517.000 

 

Lớp 9 – Lớp 10 
(IGCSE) 

664.859.000 255.971.000 182.836.000 182.836.000 109.702.000 

 

A / AS – Cấp độ 1 677.352.000 260.781.000 186.272.000 186.272.000 111.763.000 

 

A / AS – Cấp độ 2 708.484.000 272.767.000 194.833.000 194.833.000 116.900.000 

 

* Học phí và các khoản phí khác có thể thay đổi theo quyết định của Ban Giám Đốc KinderWorld. 
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Phí bảo hiểm cho học sinh : Vui lòng liên hệ văn phòng Trường để có thông tin chi tiết 

Phí đồng phục   : Vui lòng liên hệ văn phòng Trường để có thông tin chi tiết 

Phí sách vở và chương trình học trực tuyến: Vui lòng liên hệ văn phòng Trường để có thông tin chi 
tiết 
 
 
CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC 
 
Tiền ăn : Vui lòng liên hệ văn phòng Trường để có thông tin chi tiết 
 
Phí học Tiếng Anh tăng cường (EFL) : Vui lòng liên hệ văn phòng Trường để có thông tin chi tiết 
       
Phí đưa đón : Vui lòng liên hệ văn phòng Trường để có thông tin chi tiết 
 
Các khoản phí phát sinh khác 

Phụ huynh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản phí khác có thể phát sinh trong năm học và 
chưa được liệt kê trong Biểu Phí như phí thăm quan, dã ngoại, dụng cụ và trang thiết bị học tập khác. 

 
 

LƯU Ý 
 

Phụ huynh thanh toán phí qua phương thức chuyển khoản, vui lòng thanh toán tới tài khoản:  
(Vui lòng ghi rõ tên học sinh khi thanh toán) 
 
Tên Tài Khoản        : CN Công ty CP KinderWorld VN tại Thành phố Hồ Chí Minh 
Số tài khoản VNĐ   : 54656688 
Số tài khoản Đôla Mỹ : 61496688 
Tên ngân hàng       : VP Bank – Hội sở chính 
Địa chỉ ngân hàng  : Tầng 2, Tòa tháp VP bank, 89 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội 

Mã số Swift : VPBKVNVX 

 
 

 

  

 

 

 

  


